                        Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM
                                                                                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           Trường CĐ LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM
                                                                                                 Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

                                       –( (–                                                                                                                                           –( (–  

LỊCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ

Họ và tên giáo viên:   ĐỖ TRỌNG QUÝ
               Môn dạy:  TT. LẠNH CƠ BẢN                       Lớp dạy:  18C1 – SVL 1,2  (NHÓM 1,2)

Học Kỳ:  II
Năm Học:  2018 – 201\9
 Khối lượng giảng dạy trong học kỳ   :    Số ca thực hành: 15 ca/1 nhóm                  Số tiết thực hành:  90 tiết/ 1 nhóm
 Khối lượng còn lại của chương trình :    Số ca thực hành: 0
                             Số tiết thực hành :  0 
Ghi chú : Nếu dạy nhiều lớp giống nhau về nội dung và tiến độ giảng dạy thì ghi chung lịch.
	T.T tuần
trong HK
	Từ ngày   11 / 03 / 2019
Đến ngày 22 / 06 / 2019
	Số ca

Thực hành
	Số tiết

Thực hành
	TÊN CHƯƠNG, ĐỀ MỤC, NỘI DUNG GIẢNG DẠY

( Phải ghi đầy đủ, cụ thể theo đúng chương trình quy định hiện hành)

	30
31
32
	   11/ 03/  ( 16/ 03/ 2019
18/ 03/  ( 23/ 03/ 2019
25/ 03/  ( 30/ 03/ 2019
	3
	18
	1. CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ AN TOÀN VÀ DỤNG CỤ NGHỀ

1.1. Kỹ thuật an toàn

1.2. Sử dụng các đồng hồ đo trong lạnh.

1.3. Sử dụng các dụng cụ cầm tay

	 33
34
35
36
	01/ 04/  ( 06/ 04/ 2019
08/ 04/  ( 13/ 04/ 2019
15/ 04/  ( 20/ 04/ 2019
22/ 04/  ( 27/ 04/ 2019
	4
	24
	2. ĐẤU ĐIỆN DÂN DỤNG 1 PHA

2.1. Đấu các mạch đèn

2.2. Đấu điện động cơ 1 pha

2.3. Đấu điện động cơ không đồng bộ 3 pha

	37
38
39
40
	29/ 04/  ( 04/ 05/ 2019
06/ 05/  ( 11/ 05/ 2019
13/ 05/  ( 18/ 05/ 2019
20/ 05/  ( 25/ 05/ 2019
	4
	24
	3. ĐẤU CÁC MẠCH 3 PHA CƠ BẢN

3.1. Kiểm tra các khí cụ điện 

3.2. Đấu mạch điện khởi động trực tiếp cho động cơ không đồng bộ 3 pha

3.3. Đấu mạch khởi động và đảo chiều động cơ.

3.4. Đấu mạch tuần tự

	41
42
43
44
	27/ 05/  ( 01/ 06/ 2019
03/ 06/  ( 08/ 06/ 2019
10/ 06/  ( 15/ 06/ 2019
17/ 06/  ( 22/ 06/ 2019
	4
	24
	4. KỸ THUẬT HÀN GIÓ ĐÁ

4.1. Sử dụng bộ hàn gió đá trong sửa chữa lạnh.

4.2. Mồi chỉnh lửa hàn.

4.3. Kỹ thuật hàn ống.

	TỔNG CỘNG
	15
	90
	



                                                                                                                                                                                Ngày  07  tháng  03  năm  2019

   TRƯỞNG KHOA
                                                             TỔ TRƯỞNG

                                                 GIÁO VIÊN

                ĐINH ĐỒNG HIỆP                                                           VÕ ANH HÀO                                                                     ĐỖ TRỌNG QUÝ
                       Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM
                                                                                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           Trường CĐ LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM
                                                                                                 Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

                                       –( (–                                                                                                                                           –( (–  

LỊCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ


Họ và tên giáo viên:   NGUYỄN THANH BÌNH
               Môn dạy:  TT. LẠNH CƠ BẢN                      Lớp dạy:  18C1 – SVL 3  (NHÓM 1,2)


Học Kỳ:  II
Năm Học:  2018 – 201\9
 Khối lượng giảng dạy trong học kỳ   :    Số ca thực hành: 15 ca/1 nhóm                  Số tiết thực hành:  90 tiết/ 1 nhóm
 Khối lượng còn lại của chương trình :    Số ca thực hành: 0
                             Số tiết thực hành :  0 
Ghi chú : Nếu dạy nhiều lớp giống nhau về nội dung và tiến độ giảng dạy thì ghi chung lịch.
	T.T tuần

trong HK
	Từ ngày   11 / 03 / 2019
Đến ngày 22 / 06 / 2019
	Số ca

Thực hành
	Số tiết

Thực hành
	TÊN CHƯƠNG, ĐỀ MỤC, NỘI DUNG GIẢNG DẠY

( Phải ghi đầy đủ, cụ thể theo đúng chương trình quy định hiện hành)

	30
31
32
	   11/ 03/  ( 16/ 03/ 2019
18/ 03/  ( 23/ 03/ 2019
25/ 03/  ( 30/ 03/ 2019
	3
	18
	1. CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ AN TOÀN VÀ DỤNG CỤ NGHỀ

1.1. Kỹ thuật an toàn

1.2. Sử dụng các đồng hồ đo trong lạnh.

1.3. Sử dụng các dụng cụ cầm tay

	 33
34
35
36
	01/ 04/  ( 06/ 04/ 2019
08/ 04/  ( 13/ 04/ 2019
15/ 04/  ( 20/ 04/ 2019
22/ 04/  ( 27/ 04/ 2019
	4
	24
	2. ĐẤU ĐIỆN DÂN DỤNG 1 PHA

2.1. Đấu các mạch đèn

2.2. Đấu điện động cơ 1 pha

2.3. Đấu điện động cơ không đồng bộ 3 pha

	37
38
39
40
	29/ 04/  ( 04/ 05/ 2019
06/ 05/  ( 11/ 05/ 2019
13/ 05/  ( 18/ 05/ 2019
20/ 05/  ( 25/ 05/ 2019
	4
	24
	3. ĐẤU CÁC MẠCH 3 PHA CƠ BẢN

3.1. Kiểm tra các khí cụ điện 

3.2. Đấu mạch điện khởi động trực tiếp cho động cơ không đồng bộ 3 pha

3.3. Đấu mạch khởi động và đảo chiều động cơ.

3.4. Đấu mạch tuần tự

	41
42
43
44
	27/ 05/  ( 01/ 06/ 2019
03/ 06/  ( 08/ 06/ 2019
10/ 06/  ( 15/ 06/ 2019
17/ 06/  ( 22/ 06/ 2019
	4
	24
	4. KỸ THUẬT HÀN GIÓ ĐÁ

4.1. Sử dụng bộ hàn gió đá trong sửa chữa lạnh.

4.2. Mồi chỉnh lửa hàn.

4.3. Kỹ thuật hàn ống.

	TỔNG CỘNG
	15
	90
	



                                                                                                                                                                                Ngày  07  tháng  03  năm  2019

   TRƯỞNG KHOA
                                                             TỔ TRƯỞNG

                                                 GIÁO VIÊN

                ĐINH ĐỒNG HIỆP                                                           VÕ ANH HÀO                                                        NGUYỄN THANH BÌNH
